KẾ HOẠCH TỰ HỌC VÀ ÔN TẬP TẠI NHÀ
	Thứ
	Môn
	Nội dung

	Thứ hai
	Toán
	Bài 1: Đặt tính rồi tính

	
	
	a) 215 x 4
	b) 347 x 2  
	c) 305 x 3
	

	
	
	Bài 2: Đặt tính rồi tính

	
	
	a) 948 :3
	b) 396 : 4
	c) 457 : 3
	

	
	
	Bài 3: Quãng đường AB dài 152m, quãng đường BC dài gấp 4 lần quãng đường AB (xem hình vẽ). Hỏi quãng đường AC dài bao nhiêu mét?
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	Bài 4: An có một quyển truyện dày 156 trang, An đã đọc được ¼ quyển truyện đó. Hỏi An còn phải đọc bao nhiêu trang nữa thì hết quyển truyện?

	
	Tiếng Việt
	Bài 1: Tập đọc
a) Đọc và trả lời câu hỏi bài tập đọc “Hai Bà Trưng”, sách Tiếng Việt tập 2, trang 4. 
b) Đọc và trả lời câu hỏi bài tập đọc “Bộ đội về làng”, sách Tiếng Việt tập 2, trang 7.

	
	
	Bài 2: Luyện chữ: Đoạn 4 bài tập đọc “Hai Bà Trưng”

	Thứ ba
	Toán
	Bài 1: Đặt tính rồi tính

	
	
	a) 784 : 7
	b) 945 : 6
	c) 810 : 9
	d) 942 : 5

	
	
	Bài 2: Tính giá trị biểu thức

	
	
	a) 475 – 12 x 4
	b) 306 + 42 : 3

	
	
	Bài 3: Một cửa hàng có 54 cái máy bơm, người ta đã bán đi 1/9 số máy bơm đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu cái máy bơm?

	
	
	Bài 4: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 35m, biết chiều rộng ít hơn chiều dài 15m. Hãy tính chu vi mảnh đất đó.

	
	Tiếng Việt
	Bài 1: Viết chính tả bài: “Trần Bình Trọng” sách Tiếng Việt tập 2, trang 11. 

	
	
	Bài 2: Làm bài tập: 
1. Tìm 5 từ
a) Chứa tiếng bắt đầu bằng “L”. Ví dụ: lao động,…
b) Chứa tiếng bắt đầu bằng “N”. Ví dụ: nông thôn,…
2. Chọn 2 từ vừa tìm được để đặt 2 câu.  

	Thứ tư
	Toán
	Bài 1: Đặt tính rồi tính

	
	
	a) 3521 + 4683
	b) 806 + 4857
	c) 178 x 5
	d) 936 : 6

	
	
	Bài 2: Tính giá trị biểu thức

	
	
	a) 123 x (46 – 42)
	b) 284 : (36 : 9)

	
	
	Bài 3: Có 360 quyển sách xếp đều vào 2 tủ, mỗi tủ có 4 ngăn. Hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách? (Biết rằng mỗi ngăn có số sách như nhau)

	
	
	Bài 4: Ghép 4 mảnh bìa hình chữ nhật như hình A được hình vuông như hình B. Tính chu vi hình vuông B. 

	
	
	
16cm
	4cm



Hình A
	
	

	

	

	


Hình B

	
	Tiếng Việt
	Bài 1: Tập đọc
a) Đọc và trả lời câu hỏi bài tập đọc “Ở lại với chiến khu”, sách Tiếng Việt tập 2, trang 13. 
b) Đọc và trả lời câu hỏi bài tập đọc “Trên đường mòn Hồ Chí Minh”, sách Tiếng Việt tập 2, trang 19.
Bài 2: Luyện chữ: Bài “Chú ở bên Bác Hồ”, sách Tiếng Việt tập 2, trang 16.
Bài 3: Làm bài tập 1 phần Luyện từ và câu, sách Tiếng Việt tấp 2, trang 17.

	Thứ năm
	Toán
	Bài 1: a) Xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 4605, 2991, 9018, 2989
b) Xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 2425, 9975, 2194, 1857

	
	
	Bài 2: Đặt tính rồi tính

	
	
	a) 203 x 4
	b) 115 x 7
	c) 385 : 3
	d) 714 : 9

	
	
	Bài 3: Ghép 3 viên gạch hình vuông có cạnh 20cm ta được hình sau. Hãy kể tên trung điểm của các đoạn thẳng trong hình. (hình)
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	Bài 4: Một tổ công nhân trong tuần này đã làm ra 240 đôi giày. Số đôi dép làm ra được nhiều gấp 3 số đôi giày. Hỏi trong tuần này tổ công nhân đã làm được tất cả bao nhiêu đôi giày và dép?

	
	Tiếng Việt
	Bài 1: Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:
a) Bài hát chính thức của 1 nước gọi là…………………………………..
b) Cờ tượng trưng cho một nước gọi là…………………………………..
c) Tên gọi chính thức của một nước gọi là……………………………....
d) Lễ lớn nhất của một nước, thường là để kỉ niệm ngày thành lập nước gọi là…………………………………………………………………...
e) Nhạc của bài quốc ca gọi là…………………………………………...
(quốc kì, quốc ca, quốc thiều, quốc khánh, quốc hiệu)
Bài 2: Điền các từ ngữ được nhân hóa trong những câu thơ sau vào ô trống phù hợp:
Thuyền ngủ bãi
Bác thuyền ngủ rất lạ
Chẳng chịu trèo lên giường
Úp mặt xuống cát vàng
Nghiêng tai về phía biển.
	Tên sự vật
	a. Từ gọi sự vật như người
	b. Từ ngữ tả sự vật như người

	Thuyền
	…………………………………………………………
	……………………………………………………………….


.

	Thứ sáu
	Toán
	Bài 1: Đặt tính rồi tính

	
	
	a) 293 x 3
	b) 106 x 8
	c) 862 : 3
	d) 935 : 5

	
	
	Bài 2: Tìm x, biết

	
	
	a) x : 6 = 122
	b) 420 : x = 7
	c) x + 227 = 306
	d) x – 356 = 167

	
	
	Bài 3: Tính diện tích hình chữ nhật ABCD có số đo như hình vẽ sau.
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	Bài: Một cửa hàng buổi sáng bán được 423 lit dầu, buổi chiều bán được gấp đôi buổi sáng. Hỏi cả 2 buổi cửa hàng bán được bao nhiêu lit dầu? 

	
	Tiếng Việt
	Bài 1: Đọc và trả lời câu hỏi các bài tập đọc của tuần 21.
Bài 2: Chuẩn bị bài tập làm văn theo câu hỏi sách Tiếng Việt tập 2, trang 38.
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